Chi tiết thủ tục hành chính
Mã thủ tục: 1.012005
Số quyết định: 2393/QĐ-UBND_ĐT
Tên thủ tục: Lập, thẩm định, công khai, phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chi tiết
Cấp thực hiện: Cấp Huyện
Loại thủ tục: TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực: Đất đai
Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Lập dự thảo Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chi tiết đối với từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhà, đất trong phạm vi dự án.
Bước 2: Thẩm tra dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chi tiết.
Bước 3: Thông báo, niêm yết công khai lấy ý kiến về dự thảo phương án chi tiết.
Bước 4: Hoàn chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chi tiết.
Bước 5: Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chi tiết.
Bước 6: Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chi tiết.
Bước 7: Công khai Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
Cách thức thực hiện: 
	
Hình thức nộp
	
Thời hạn giải quyết
	
Phí, lệ phí
	
Mô tả

	
Trực tiếp
	
- Lập dự thảo Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chi tiết (Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường): Trong thời gian không quá 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận đủ văn bản của các cơ quan liên quan xác nhận nội dung kiểm đếm, Biên bản họp tính pháp lý về đất đai và tài sản gắn liền với đất  - Thẩm tra dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chi tiết (Phòng Tài nguyên và Môi trường các quận, huyện): Trong thời gian không quá 10 (mười) ngày làm việc kể từ khi nhận được dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. (Trong trường hợp hoàn chỉnh dự thảo phương án cần phải tiếp tục hoàn chỉnh thì thời gian hoàn chỉnh không quá 05 (năm) ngày làm việc) - Thông báo, niêm yết công khai lấy ý kiến về dự thảo phương án chi tiết (Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, UBND phường, xã): Ít nhất 20 (hai mươi) ngày (trừ các trường hợp thu hồi đất quy định tại Điều 17 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ). - Hoàn chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chi tiết (Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường): Trong thời gian không quá 03 (ba) ngày, kể từ khi kết thúc việc niêm yết công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. - Lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, gồm phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã hoàn chỉnh (Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường): Trong thời gian không quá 03 (ba) ngày làm việc. - Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chi tiết (Phòng Tài nguyên và Môi trường các quận, huyện): Trong thời gian không quá 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp trả hồ sơ hoặc yêu cầu bổ sung phải thực hiện trong thời gian không quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ. - Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chi tiết (UBND các quận, huyện): Trong thời gian không quá 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình phê duyệt của Phòng Tài nguyên và Môi trường. - Công khai quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, UBND phường, xã): Trong thời gian không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi có quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tổng thể được UBND thành phố phê duyệt. 
	
Phí : Không có Đồng
	
- Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường có trách nhiệm lập dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chi tiết cho từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhà, đất trong phạm vi dự án chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, huyện thẩm tra. 
- Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, huyện chịu trách nhiệm chính trong việc thẩm tra dự thảo phương án. Trường hợp dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cần phải tiếp tục hoàn chỉnh lại thì Hội đồng bồi thường hướng dẫn với Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường hoàn thiện dự thảo phương án.
- Sau khi hoàn thiện dự thảo phương án, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường chịu trách nhiệm và phối hợp với Ủy ban nhân dân phường, xã nơi có đất thu hồi tổ chức lấy ý kiến về dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo hình thức tổ chức họp trực tiếp với người dân bị thu hồi đất; đồng thời niêm yết công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường, xã và địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi và tiếp nhận ý kiến đóng góp của người dân trong khu vực có đất thu hồi.
- Việc tổ chức lấy ý kiến và niêm yết công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phải được lập thành biên bản, có xác nhận của đại diện Ủy ban nhân dân phường, xã, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, xã và đại diện những người có đất thu hồi. Biên bản tổ chức lấy ý kiến phải ghi rõ số lượng ý kiến đồng ý, số lượng ý kiến không đồng ý, số lượng ý kiến khác của người bị thu hồi đất đối với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhà, đất bị giải tỏa có góp ý kiến về dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nộp trực tiếp tại UBND phường, xã hoặc tại Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường.
- Sau khi kết thúc việc niêm yết công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường có trách nhiệm tổng hợp ý kiến đóng góp bằng văn bản, ghi rõ số lượng ý kiến đồng ý, số lượng ý kiến không đồng ý, số lượng ý kiến khác đối với dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; phối hợp với Ủy ban nhân dân phường, xã nơi có đất thu hồi tổ chức đối thoại đối với trường hợp còn có ý kiến không đồng ý về dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
- Hội đồng bồi thường có trách nhiệm hướng dẫn Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường hoàn thành việc điều chỉnh lại phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
- Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, gồm phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã hoàn chỉnh và bản tổng hợp ý kiến đóng góp của người có đất thu hồi theo quy định, trình Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, huyện thẩm định.
Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, huyện có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước khi trình Ủy ban nhân dân quận, huyện phê duyệt phương án.
- Sau khi hoàn tất việc thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, huyện trình Ủy ban nhân dân quận, huyện phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của từng người có đất thu hồi.
- Ủy ban nhân dân quận, huyện ký ban hành Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; kết quả phê duyệt gửi Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND thành phố để giám sát, theo dõi.
- Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân phường, xã tổ chức niêm yết công khai Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định, cư văn bản của Hội đồng bồi thường thông báo cụ thể về: thời gian, địa điểm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ; thời gian nhận nhà, nhận đất tái định cư; thời hạn bàn giao mặt bằng (cho đến khi hoàn thành việc giải phóng mặt bằng dự án) tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường, xã và địa điểm sinh hoạt khu dân cư nơi có đất bị thu hồi, đồng thời gửi quyết định phê duyệt phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đến từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhà, đất thu hồi.
- Việc niêm yết công khai và gửi các quyết định đến từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhà, đất thu hồi phải được lập thành biên bản, có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã, tổ trưởng tổ dân phố hoặc trưởng thôn và đại diện người có nhà, đất thu hồi.


Thành phần hồ sơ: 
Bao gồm
	
Tên giấy tờ
	
Mẫu đơn, tờ khai
	
Số lượng

	
1. Dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chi tiết.
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
2. Biểu mẫu góp ý kiến phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chi tiết (Mẫu 9).
	
Mau 9-Bieu mau gop y kien PA boi thuong, ho tro va tai dinh cu chi tiet.doc
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
3. Biên bản về việc lấy ý kiến và niêm yết công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
4. Biên bản về việc niêm yết công khai các Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0


Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện: UBND cấp huyện
Cơ quan có thẩm quyền: Phòng Tài nguyên Môi trường
Địa chỉ tiếp nhận HS: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND các quận huyện
Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin
Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp xã, UBND cấp huyện
Kết quả thực hiện: Bản tham gia ý kiến đóng góp phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhà, đất thu hồi, Biên bản về việc lấy ý kiến và niêm yết công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Biên bản về việc niêm yết công khai các Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
Căn cứ pháp lý: 
	
Số ký hiệu
	
Trích yếu
	
Ngày ban hành
	
Cơ quan ban hành

	
	45/2013/QH13
	
Đất đai
	
29-11-2013
	
Quốc Hội

	
43/2014/NĐ-CP
	
Nghị định 43/2014/NĐ-CP
	
15-05-2014
	
Chính phủ

	
17/2020/QĐ-UBND
	
Sửa đổi Quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kèm theo Quyết định 15/2017/QĐ-UBND
	
20-06-2020
	
UBND Thành phố Đà Nẵng

	
47/2014/NĐ-CP
	
Nghị định 47/2014/NĐ-CP
	
15-05-2014
	

	
15/2017/QĐ-UBND
	
Quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
	
10-04-2017
	
UBND Thành phố Đà Nẵng

	
05/2021/QĐ-UBND
	
Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
	
15-03-2021
	
UBND Thành phố Đà Nẵng

	
25/2023/QĐ-UBND
	
sửa đổi Quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng kèm theo Quyết định 05/2021/QĐ-UBND
	
27-06-2023
	
UBND Thành phố Đà Nẵng


Yêu cầu, điều kiện thực hiện: 1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhà, đất thu hồi đóng góp ý kiến phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
2. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường nộp đủ hồ sơ theo yêu cầu
Từ khóa: Không có thông tin
Mô tả: Không có thông tin
